70 tình huống giải đáp pháp luật cho thanh thiếu niên

(Tìm hiểu quy định pháp luật trong lĩnh vực hình sự, lao động, phòng, chống ma túy, bạo lực gia đình)

Câu 1. Tôi có người cháu năm nay 17 tuổi thực hiện hành vi phạm tội đang bị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự. Tôi muốn hỏi cháu tôi chưa 18 tuổi thì có thể bị áp dụng hình phạt nào? 

Trả lời:

Theo Điều 30 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật Hình sự, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó. Tuy nhiên, căn cứ vào đặc điểm của người chưa thành niên phạm tội và xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa, Điều 98 BLHS năm 2015 quy định người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm: (i) Cảnh cáo; (ii) Phạt tiền; (iii) Cải tạo không giam giữ và (iv) Tù có thời hạn.

Quy định này khẳng định nguyên tắc không áp dụng hình phạt tù chung thân, tử hình và hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm. Do vậy căn cứ vào quy định trên đây, nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội phạm cụ thể thì theo tính chất, mức đội nguy hiểm cho xã hội của hành vi, cháu bạn có thể bị áp dụng một trong 4 hình phạt nêu trên.
Câu 2. Cháu tôi năm nay 15 tuổi, do ham mê chơi điện tử và muốn có tiền để chơi, cháu tôi đã trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS năm 2015. Gia đình và bản thân cháu tôi đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho người bị hại và cũng chưa gây ra thiệt hại lớn. Trong trường hợp này, cháu tôi có thể được Tòa án áp dụng hình phạt cảnh cáo hay không?

Trả lời:

Trong hệ thống hình phạt quy định đối với người chưa thành niên phạm tội thì cảnh cáo là hình phạt nhẹ nhất. Thông qua việc khiển trách công khai của Nhà nước đối với người chưa thành niên phạm tội, cảnh cáo có khả năng tác động đến ý thức của họ, giáo dục và răn đe họ không phạm tội mới. Tuy nhiên do tính ít nghiêm khắc của cảnh cáo, hình phạt này chỉ áp dụng trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.

BLHS năm 2015 quy định tội ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm. Các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015, theo đó người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho người bị hại và hành vi phạm tội chưa gây ra thiệt hại lớn là những tình tiết giảm nhẹ. 
Như vậy, cháu bạn phạm tội trộm cắp tài sản thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Tòa án có thể áp dụng hình phạt cảnh cáo.   
Câu 3. A 17 tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1 Điều 178 BLHS 2015 có khung hình phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Trong trường hợp này, nếu Tòa án áp dụng phạt tiền là hình phạt chính thì mức tối đa A phải chịu là bao nhiêu?

Trả lời:

Phạt tiền là hình phạt chính áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc tài sản riêng (Điều 99 BLHS năm 2015) nhằm tước đi quyền lợi vật chất của họ, cải tạo và giáo dục họ trở thành công dân có ích cho xã hội. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội khi có đủ 2 điều kiện: (i) Là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; (ii) Có thu nhập hoặc có tài sản riêng.

Khi áp dụng phạt tiền là hình phạt chính đối với người chưa thành niên phạm tội, trước hết cần xác định tuổi của người bị kết án phải đủ 16 tuổi và cần xác định xem người bị kết án có thu nhập hoặc có tài sản riêng hay không. Thu nhập hoặc tài sản riêng của người bị kết án phải là thu nhập hoặc tài sản đủ để thi hành khoản tiền phạt mà Tòa án quyết định. Chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện trên mới áp dụng hình phạt tiền với người chưa thành niên phạm tội. Vì là hình phạt nên không được buộc cha mẹ của người chưa thành niên phạm tội phải nộp thay khoản tiền phạt như trong trường hợp người chưa thành niên phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Theo Điều 99 BLHS năm 2015: “Mức tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định”. 
Như vậy, đối chiếu với các quy định trên đây, nếu A có đủ điều kiện để Tòa án áp dụng phạt tiền là hình phạt chính thì mức tối đa mà A phải chịu là 25 triệu đồng.
Câu 4. B là người dưới 18 tuổi, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015, khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp này, nếu Tòa án áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với B thì thời gian cải tạo không giam giữ tối đa là bao nhiêu?

Trả lời:

 Cải tạo không giam giữ là hình phạt không buộc người bị áp dụng phải cách ly khỏi xã hội. Họ vẫn có thể thực hiện công việc thường ngày và sống trong môi trường gia đình, xã hội như trước đây. Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng (Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015). Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, thì không khấu trừ thu nhập của người đó. Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật quy định (Điều 100 BLHS năm 2015). 
Như vậy, đối chiếu với quy định trên, do B là người dưới 18 tuổi phạm tội nến được áp dụng thời hạn cải tạo không giam giữ thấp hơn so với người thành niên, tức là không quá một phần hai (1/2) thời hạn mà điều luật quy định. Nếu B bị Tòa án áp dụng hình phạt này thì thời gian cải tạo không giam giữ tối đa là 1,5 năm (18 tháng).   
Câu 5. Nguyễn Văn A bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người quy định theo khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015 có mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Thời điểm Nguyễn Văn A thực hiện hành vi phạm tội là 16 tuổi 09 tháng. Trong trường hợp này, mức phạt tù tối đa mà Tòa án có thể áp dụng đối với Nguyễn Văn A là bao nhiêu năm?
Trả lời:

Theo quy định của BLHS, tù có thời hạn là hình phạt cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội trong một thời gian để giáo dục, cải tạo họ trở thành công dân có ích cho xã hội.  Mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tại Điều 101 BLHS năm 2015, theo đó “Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định”. (Khoản 1)
Như vậy, BLHS do không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nên tù có thời hạn trở thành hình phạt nghiêm khắc nhất có thể áp dụng với người chưa thành niên phạm tội. Trong trường hợp này, do thời điểm Nguyễn Văn A thực hiện hành vi phạm tội là 16 tuổi 09 tháng, mặc dù điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất mà Tòa án có thể tuyên đối với Nguyễn Văn A là không quá 18 năm tù. Quy định này thể hiện tính nhân đạo của pháp luật nước ta khi áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
Câu 6. Hoàng Văn B bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 168 BLHS năm 2015 có khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm. Thời điểm Hoàng Văn B thực hiện hành vi phạm tội là 15 tuổi 03 tháng. Trong trường hợp này, nếu áp dụng hình phạt tù thù mức phạt tù tối đa mà Tòa án có thể tuyên đối với Hoàng Văn B là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 101 BLHS năm 2015 quy định “Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định”. 
Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên, do thời điểm thực hiện hành vi phạm tội cướp tài sản Hoàng Văn B mới 15 tuổi 03 tháng nên mặc dù điều luật được áp dụng mức tù có thời hạn từ 03 năm đến 10 năm thì mức hình phạt cao nhất mà Tòa án được áp dụng đối với Hoàng Văn B là không quá 05 năm tù. 
Câu 7. M bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015 và tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173. Cả hai tội phạm bị truy cứu TNHS đều có khung hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Khi thực hiện hành vi phạm tội, M mới 17 tuổi. Nếu áp dụng hình phạt đối với M thì hình phạt chung cho cả 2 tội danh nêu trên đối với M được quy định như thế nào?
Trả lời:

Theo Điều 103 BLHS năm 2015, “Khi xét xử cùng một lần người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội thì Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 BLHS. Nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 03 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không được vượt quá 18 năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội và 12 năm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội”. 
Cũng theo Điều 55 BLHS năm 2015: Khi xét xử cùng 01 lần một người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt. Đối với hình phạt chính, nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 03 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên khi quy định áp dụng hình phạt chung cho M đối với 02 tội danh mà M bị truy cứu TNHS là tội cố ý gây thương tích và tội trộm cắp tài sản là cải tạo không giam giữ, mức hình phạt tối đa không quá 03 năm.

Câu 8. Được biết ở xã tôi có người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện khi họ chưa đủ 16 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi. Vậy trong trường hợp này việc tổng hợp hình phạt được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 103 BLHS năm 2015, đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt được áp dụng như sau:

Nếu mức hình phạt Toà án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt áp dụng đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất. Khi xét xử cùng một lần người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội thì Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại Điều 55. Nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 03 năm. Nếu hình phạt chung là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không được vượt quá 18 năm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội và 12 năm đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội.

Nếu mức hình phạt Toà án tuyên đối với tội được thực hiện khi người đó đã đủ 18 tuổi nặng hơn mức hình phạt áp dụng đối với tội thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội.

Câu 9. Cháu tôi 16 tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Vậy trong trường hợp này, việc giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 105 BLHS năm 2015, việc giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội được thực hiện như sau:

Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu có tiến bộ và đã chấp hành được một phần tư thời hạn, thì được Tòa án xét giảm; riêng đối với hình phạt tù, mỗi lần có thể giảm đến 04 năm nhưng phải bảo đảm đã chấp hành ít nhất là hai phần năm mức hình phạt đã tuyên.

Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì được xét giảm ngay và có thể được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại.

Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt tiền nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định giảm hoặc miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại.

10. Do bị kẻ xấu xúi giục, lại nhẹ dạ, cả tin, con tôi đã bị truy cứu TNHS về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 250 BLHS năm 2015 (khi thực hiện hành vi phạm tội cháu 17 tuổi) và Tòa án tuyên mức phạt tù 24 tháng. Tôi được biết Nhà nước ta có chính sách về tha tù trước hạn cho người phạm tội nhưng tôi chưa rõ cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng chính sách này?
Trả lời: 

Theo Điều 106 BLHS năm 2015, người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66
 có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau đây: (i) Phạm tội lần đầu; (ii) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; (iii)  Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù; (iv) Có nơi cư trú rõ ràng.

Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện như sau: 
- Theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù

- Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

- Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít nhất là một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.
Quy định mới về tha tù trước thời hạn có điều kiện thể hiện chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước ta, khắc phục những bất cập trong chính sách đặc xá, giảm gánh nặng cho công tác thi hành án phạt tù hiện nay nhưng vẫn bảo đảm được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, đồng thời không làm thay đổi mục đích của hình phạt là giáo dục và trừng trị hành vi phạm tội.
Câu 11. Cháu tôi 17 tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 BLHS năm 2015 và Tòa án tuyên phạt 18 tháng tù giam. Vậy trong trường hợp này, việc xoá án tích đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định như thế nào?
Trả lời:

Xoá án tích là thủ tục cuối cùng của quá trình tố tụng, được áp dụng đối với những người đã thi hành án xong. Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Quy định này thể hiện nguyên tắc nhân đạo và tôn trọng quyền con người của pháp luật hình sự Việt Nam, góp phần giúp những người đã bị kết án không bị mặc cảm trong quá trình hòa nhập cộng đồng. 

Theo Điều 70 và Điều 71 BLHS năm 2015, việc xóa án tích được chia làm hai loại là đương nhiên được xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của Tòa án. Bên cạnh đó, còn có xóa án tích trong trường hợp đặc biệt là người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 BLHS.  

Theo Điều 107 BLHS năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS, người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;  
b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý; 
c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp.

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

- 06 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo;

- 01 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

- 02 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

- 03 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm.”.

Câu 12. Tôi được biết phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm nhưng chưa rõ Bộ luật Hình sự quy định như thế nào về vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng? Người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Hình sự năm 2015: Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.
Phạm tội dẫn đến chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.


Câu 13. Thông qua những kẻ môi giới mại dâm, 3 đại gia Trần X (48 tuổi), Vũ Y (55 tuổi) và Nguyễn T (56 tuổi) đã có hành vi mua dâm người chưa thành niên (người dưới 18 tuổi). Trong trường hợp này, hình phạt mà Tòa án có thể áp dụng với tội này là như thế nào?

Trả lời:

Trần X, Vũ Y và Nguyễn T đã có hành vi mua dâm người chưa thành niên là hành vi cấu thành tội mua dâm người dưới 18 tuổi quy định theo Điều 329 BLHS năm 2015. Hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi là hành vi thỏa thuận tiền bạc hoặc các lợi ích vật chất khác trả cho người dưới 18 để họ đồng ý cho thực hiện hành vi giao cấu với họ. Người chưa thành niên bị mua dâm là những người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi. Tội này có 3 khung hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Căn cứ vào kết quả điều tra hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân người phạm tội và và các vấn đề có liên quan của Trần X, Vũ Y và Nguyễn T để Tòa án xác định khung hình phạt, cụ thể như sau:

- Phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối với trường hợp người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.
-  Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: a) Mua dâm 02 lần trở lên; b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

-  Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

 Ngoài áp dụng hình phạt chính, người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Câu 14. A (52 tuổi) thực hiện hành vi dâm tô đối với cháu X (13 tuổi). Trong trường hợp này, nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi thì khung hình phạt được áp dụng như thế nào?
Trả lời: 
Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi được quy định theo Điều 146 BLHS năm 2015. Kẻ phạm tội có hành vi dâm ô xấu xa, nhơ nhuốc đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Đó là hành vi tình dục nhưng không phải hành vi giao cấu, không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác. Trẻ em có thể bị hành vi dâm ô tác động đến thân thể hoặc bị bắt làm những hành vi để kích thích, thỏa mãn nhu cầu tình dục của kẻ phạm tội hoặc có thể bị chứng kiến hành vi dâm ô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của trẻ em. Người thực hiện hành vi dâm ô đối với người dướu 16 tuổi sẽ bị truy cứu TNHS về tội phạm này như sau:


- Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.

- Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Phạm tội có tổ chức;  (ii) Phạm tội 02 lần trở lên; (iii) Đối với 02 người trở lên; (iv) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; (v) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; (vi) Tái phạm nguy hiểm.

- Phạt tù từ 07 năm đến 12 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: (i) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;  (ii) Làm nạn nhân tự sát.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Câu 15. Trong buổi trực ban, khi đi tuần tra, qua nhà kho của hợp tác xã, anh Q (dân quân xã) phát hiện một người đàn ông lạ mặt có hành vi lén lút, tay ôm một bọc to. Nghi là kẻ trộm, anh hô người đàn ông đứng lại, nhưng người đó vẫn rảo bước, rồi bất ngờ bỏ chạy. Thấy vậy, anh Q liền lấy súng bắn vào chân người đàn ông làm anh ta ngã xuống, kết quả giám định thương tích 40%. Trong trường hợp này, anh Q có phạm tội không và mức hình phạt quy định như thế nào? 
Trả lời:

Hành vi của anh Q có thể phạm vào tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ theo Điều 137 BLHS năm 2015. Theo đó, người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Như vậy, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm này thì  anh Q có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Câu 16. Dư luận trong xã tôi vừa xôn xao với việc V có hành vi đe dọa dùng vũ lực để chiếm giữ cháu P 3 tuổi. Hành vi đe dọa dùng vũ lực để chiếm giữ cháu bé của V có phạm tôi không? Nếu có thì V phạm tội gì và bị xử lý như thế nào?
Trả lời:

V phạm tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo Điều 153 BLHS năm 2015, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Do V đã có hành vi đe dọa dùng vũ lực để chiếm giữ cháu P nên hành vi của V cấu thành tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Ngoài ra, V còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Câu 17. A, B, C (17 tuổi) đã có hành vi đánh bạc. Trong trường hợp này, hình phạt mà Tòa án có thể áp dụng với tội này là như thế nào?
Trả lời: 

Theo Điều 321 BLHS năm 2015 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; d) Tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Câu 18. Vừa qua, Công an phường phát hiện và thu giữ nhiều tép heroin với tổng trọng lượng là 20 gam trong nhà G. Qua điều tra được biết G là thiếu gia của đất Hà thành, bị nghiện ma túy đã gần 1 năm nay, G mua ma túy về để bản thân dùng và mời bạn bè trong bữa tiệc sinh nhật sắp tới của mình. Trong trường hợp này, G sẽ bị xử lý về tội gì và mức phạt như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 249 BLHS năm 2015 quy định về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy được hiểu là việc cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy ở bất cứ nơi nào (như trong nhà, ngoài vườn, chôn dưới đất, để trong vali, cho vào thùng xăng xe, cất dấu trong quần áo, tư trang mặc trên người hoặc theo người…) mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển hay sản xuất trái phép chất ma túy. Như vậy, hành vi của G là hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khoản 2 Điều 249 BLHS năm 2015 quy định phạt tù từ 05 năm đến 10 năm đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy là hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam.

Căn cứ vào quy định trên thì G sẽ bị áp dụng khung hình phạt tù từ  05 năm đến 10 năm. Ngoài ra, G còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Câu 19. P đã bị kết án về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, trở về gia đình, P đã rủ rê, lôi kéo D, E, G sử dụng trái phép chất ma túy. Cả D, E, G đều đang là học sinh (15 tuổi). Trong trường hợp này, P phạm tội gì? 
Trả lời:

Hành vi lôi kéo D, E, G sử dụng trái phép chất ma túy của P đã phạm tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 258 BLHS năm 2015. Các đối tượng mà P lôi kéo là người chưa thành niên (đều 15 tuổi) nên thuộc trường hợp quy định tại điểm d và điểm e Khoản 2 Điều 258 BLHS “phạm tội trong trường hợp đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi” và “đối với 02 người trở lên”. 
Trong trường hợp này, P sẽ bị phạt tù với khung hình phạt từ 05 năm đến 10 năm. Ngoài ra, H còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Câu 20. M và N cùng là công nhân của xưởng sản xuất lâm sản. Trong khi đi rừng, cả hai thấy một khúc gỗ to, nặng nằm giữa đường. M và N bàn nhau bê khúc gỗ vào vệ đường rồi gọi xe của lâm trường đến chở đi. Do đặt không cẩn thận nên khúc gỗ đã lăn xuống chân dốc cạnh bìa rừng làm anh A đang nhặt củi ở đó bị thương với tỷ lệ thương tật là 35%.  Hành vi của M và N có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không; nếu có thì gì?  

Trả lời:

Theo Điều 138 BLHS năm 2015, người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể  từ 31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 
Phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: 
a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Phạt tù từ 01 năm đến 03 năm  nếu phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên.
Như vậy, M và N đủ yếu tố cấu thành và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại Điều 138 BLHS năm 2015.  
Câu 21. Vũ Văn B 17 tuổi có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo Điều 250 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong trường hợp này, B có bị truy cứu TNHS hay không? Hay có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn?

Trả lời:

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được quy định cụ thể tại Điều 95 BLHS năm 2015 và khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 01 năm đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của BLHS. Cụ thể đó là trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ trường hợp quy định tại Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của BLHS.

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của BLHS. Cụ thể đó là trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 123 (tội giết người); Điều 134, các khoản 4, 5 và khoản 6 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm), Điều 142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi); Điều 144 (tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi); Điều 150 (tội mua bán người); Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi); Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của BLHS.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì Vũ Văn B không thuộc trường hợp có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Câu 22. Nguyễn Văn A (16 tuổi 05 tháng) phạm tội trộm cắp tài sản thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 và được Tòa án áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong thời hạn 01 năm. Trong trường hợp này, A phải thực hiện những nghĩa vụ gì?

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 95 Bộ luật Hình sự năm 2015, người được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
1. Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động;
2. Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn;
3. Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép;
4. Các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 93 của BLHS, đó là: tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu và tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

Câu 23. Nguyễn Văn A có thể được chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn nếu đảm bảo những điều kiện nào? (Tiếp theo câu 22)
Trả lời:

Theo Khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, việc chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn như sau:

1. Người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành một phần hai thời hạn (06 tháng) và có nhiều tiến bộ;

2. Có đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục.

Đối chiếu với quy định trên và căn cứ vào tình huống đã nêu, nếu đảm bảo hai điều kiện trên thì cơ quan đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với B.

Câu 24. Trần Văn X (17 tuổi 09 tháng) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội phạm và bị Tòa án áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng trong thời hạn 01 năm. Vậy những đối tượng nào được áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng? Biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng khác gì với biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn?

Trả lời:

Theo Điều 96 Bộ luật Hình sự năm 2015, Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng từ 01 năm đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ. Người được giáo dục tại trường giáo dưỡng phải chấp hành đầy đủ những nghĩa vụ về học tập, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.

Trường giáo dưỡng là cơ sở giáo dục đặc biệt được Nhà nước thành lập để giáo dục, cải tạo người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc có những vi phạm pháp luật khác. Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp nghiêm khắc hơn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, được áp dụng khi môi trường xã hội mà người chưa thành niên sinh sống không có các điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục, cải tạo họ như gia đình có người thân vi phạm pháp luật hoặc có tiền án hoặc người chưa thành niên sống bụi đời, lang thang.... Tuy biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc người dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu sự quản lý chặt chẽ, phải cách ly khỏi xã hội nhưng tại đây, họ được học văn hóa, học nghề, được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác do trường tổ chức; được rèn luyện và cải tạo lối sống trước đây của mình để trở thành công dân có ý thức pháp luật. Họ không bị giam giữ như trong trường hợp áp dụng hình phạt tù.

Câu 25. X bị áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng trong thời hạn 01 năm. Trong trường hợp này, nếu muốn chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng thì phải đáp ứng những điều kiện nào?

Trả lời:

Điều 97 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về điều kiện chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng như sau: Nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn, có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của trường giáo dưỡng được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, Tòa án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng. 
Câu 26. T (15 tuổi) và rất ham chơi điện tử, game online. Do chơi nhiều, không có tiền trả, T phải ghi nợ. Chẳng mấy chốc, số tiền nợ của T đã lên đến hàng triệu. Một hôm, ông chủ quán điện tử cũng là chủ nợ đã gọi T đến và nói T phải trả nợ ngay cho ông ta hoặc nếu không có tiền trả nợ thì phải làm việc cho ông ta, ông ta sẽ trừ nợ dần. Vì không có tiền để trả nợ nên T đã nhận lời làm việc cho ông chủ quán điện tử. Một hôm, ông chủ quán điện tử giao T phải mang một gói hàng đến điểm hẹn để giao cho một người khách lạ. Khi đang giao hàng cho khách, T bị đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy bắt giữ. Gói hàng là tang vật được đưa đi giám định; kết quả cho thấy chất bột trắng trong gói hàng là heroin. T bị bắt. Trong trường hợp này, ông chủ quán điện tử phạm tội gì? Mức hình phạt áp dụng như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ tình huống nêu trên, hành vi của ông chủ quán điện tử cấu thành tội phạm mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Khoản 68 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017 với tình tiết tăng nặng: “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi” (điểm e khoản 2). Theo quy định thì có thể bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Câu 27. Nguyễn Thị A (19 tuổi) sinh sống tại địa bàn vùng miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh X. Sau khi sinh đôi được hai bé, vì tin lời thầy cúng cho rằng đó là con của ma quỷ nên ngay hôm sau A đã lén vứt hai đứa trẻ vào rừng mặc dù rất yêu con dẫn đến hai đứa trẻ bị chết. Hành vi của A phạm tội gì và bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ quy định người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Như vậy, hành vi của Nguyễn Thị A cấu thành tội vứt bỏ con mới đẻ khi đủ yếu tố cấu thánh tội phạm này, hành vi của Nguyễn Thị A có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi phạm tội.
Câu 28. Gần nhà tôi có cháu X, hiện đang là sinh viên đại học nghiện ma túy. Vậy ai là người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy trong trường hợp này?

Trả lời:

Theo Điều 5 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng (Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA) thì người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy khi đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, bác sỹ hoặc y sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám, chữa bệnh và có chứng chỉ tập huấn về điều trị cắt cơn nghiện ma túy do Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

Thứ hai, là người thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Trạm trưởng trạm Y tế cấp xã; (ii) Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân y; (iii) Giám đốc, Trưởng khoa Khám bệnh các Phòng khám khu vực, bệnh viện cấp huyện trở lên và (iv) Giám đốc, Trưởng Phòng Y tế của Trung tâm cai nghiện ma túy.
Câu 29. Việc xác định X là người nghiện ma túy phải tuân theo các thủ tục nào? (Tiếp theo câu 28)
Trả lời:

Theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA thì việc xác định người nghiện ma túy phải tuân theo các thủ tục sau đây:

Thứ nhất, phải lập hồ sơ đề nghị xác định người nghiện ma túy. Hồ sơ bao gồm: (i) Văn bản đề nghị xác định người nghiện ma túy của công an cấp xã; (ii) Sơ yếu lý lịch tóm tắt của người được đề nghị xác định nghiện ma túy theo mẫu quy định; (iii) Bản sao tài liệu chứng minh hành vi sử dụng ma túy bất hợp pháp.

Thứ hai, thủ tục xác định người nghiện ma túy:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị xác định người nghiện ma túy của công an cấp xã, người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy, căn cứ vào tiêu chuẩn xác định nghiện ma túy theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế để xác định tình trạng nghiện ma túy;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy phải trả lời bằng văn bản kết quả xác định nghiện ma túy theo mẫu quy định.
Đối chiếu với các quy định trên, trong trường hợp này, X phải lập hồ sơ và gửi đến một trong những người có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy (xem thêm câu 28) để có kết quả xác định nghiện ma túy.
Câu 30. M là sinh viên đang làm thủ tục nhập học tại Trường đại học X. Trong quá trình nhập học, M có hành vi mua bán ma tuý. M sẽ bị áp dụng hình thức xử lý như thế nào với tư cách là người học?

Trả lời:

Theo điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục quốc dân, nếu người học đang làm thủ tục nhập học mà vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma tuý thì bị thu hồi giấy triệu tập nhập học, đồng thời thông báo cho gia đình và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.  

Như vậy, M sẽ bị nhà trường thu hồi giấy triệu tập nhập học. Nhà trường sẽ thông báo cho gia đình và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Câu 31. Q đang là sinh viên của Trường cao đẳng Y. Do nghe lời dụ dỗ của nhóm bạn xấu nên Q đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra. Trong trường hợp này, với tư cách là người học, Q bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT, nếu người học đang theo học trong các cơ sở giáo dục mà vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma tuý thì bị kỷ luật buộc thôi học, đồng thời thông báo cho gia đình và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Như vậy, Q sẽ bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học, đồng thời nhà trường sẽ thông báo cho gia đình và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

Câu 32. Học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục sau đó nghiện ma túy mà không tự giác khai báo với nhà trường thì bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT, nếu người học đang theo học trong các cơ sở giáo dục nghiện ma túy mà không tự giác khai báo thì nhà trường xử lý kỷ luật người học ở mức đình chỉ học tập một năm (12 tháng) và giao cho gia đình người học để quản lý, giáo dục hoặc tổ chức cai nghiện.
Câu 33. Học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghiện ma túy mà tự giác khai báo với nhà trường thì bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT, nếu người học đang theo học trong các cơ sở giáo dục nghiện ma túy mà không tự giác khai báo thì căn cứ vào tính chất lệ thuộc vào chất ma túy để xác định hình thức xử lý đối với người học như sau:

1. Nếu có căn cứ xác nhận người học không bị lệ thuộc vào chất ma tuý của cơ quan có thẩm quyền, nhà trường tiến hành kiểm điểm, yêu cầu người học viết giấy cam đoan không tái phạm, cho phép người học tiếp tục học tập, đồng thời phối hợp với gia đình người học theo dõi, giúp đỡ người học để tránh việc tái sử dụng trái phép chất ma tuý;

2. Nếu người học bị lệ thuộc vào chất ma tuý thì nhà trường cho phép người học nghỉ học một năm (12 tháng), bảo lưu kết quả học tập và giao cho gia đình người học để quản lý, tổ chức cai nghiện.

Câu 34. A sinh sống ở địa bàn miền núi khó khăn, có hành vi trồng cây thuốc phiện. Hành vi trồng cây thuốc phiện có được phép không? Theo quy định tại Luật Phòng, chống ma túy, những hành vi nào bị nghiêm cấm?

Trả lời:

Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2008 nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1. Trồng cây có chứa chất ma túy.

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy.

5. Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội về ma túy mà có.

6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy.

7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma túy.

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

9. Các hành vi trái phép khác về ma túy.
Như vậy, hành vi của A bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Phòng, chống ma túy.
Câu 35. Bố mẹ cháu P phát hiện cháu nghiện ma túy nên muốn đưa cháu đi cai nghiện nhưng chưa biết có những hình thức cai nghiện nào và áp dụng cho những đối tượng nào? Xin hỏi, pháp luật quy định có mấy hình thức cai nghiện ma túy? Đó là những hình thức nào?

Trả lời:

Theo Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma tuý năm 2008 có 03 hình thức cai nghiện ma túy, gồm:

- Cai nghiện ma túy tại gia đình;
- Cai nghiện ma túy tại cộng đồng;
- Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.
Theo đó, hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện. Trường hợp người nghiện ma túy không tự nguyện cai nghiện thì áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện được áp dụng trong các trường hợp sau: (i) Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; (ii) Người nghiện ma túy tự nguyện làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và không bị coi là bị xử lý vi phạm hành chính; (iii) Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ; (iv) Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc được gia đình làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.

Câu 36. Theo thống kê, hiện nay tình trạng một số học sinh, sinh viên nghiện ma túy ngày càng có xu hướng gia tăng. Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm gì trong phòng, chống ma túy?

Trả lời:

Theo Điều 10 Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, nhà trường và các cơ sở giáo dục có trách nhiệm sau đây trong phòng, chống tác hại của ma túy đối với học sinh, sinh viên, học viên:
1. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma tuý; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma tuý;

2. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma tuý;

3. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma tuý.

Câu 37. Khi biết G - cậu con trai duy nhất đang là sinh viên năm thứ nhất đại học, vốn ngoan ngoãn, học giỏi, do bạn bè lôi kéo đã nghiện ma túy được hơn nửa năm, bố mẹ G rất lo lắng. Bố mẹ G muốn áp dụng hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cho G. G có đủ điều kiện để áp dụng hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình không?

Trả lời:

Theo Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008, hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, từ sáu tháng đến mười hai tháng. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình.

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng (Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ) quy định cụ thể hơn về vấn đề này (từ Điều 8 đến Điều 11) về đối tượng, thủ tục tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cụ thể như sau: 

- Đối tượng cai nghiện tại gia đình là người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình. 

- Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình.

Như vậy, G là đối tượng áp dụng hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Tuy nhiên, G phải có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Câu 38. Để đăng ký tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, G phải lập hồ sơ đăng ký gồm những giấy tờ gì? (Tiếp theo câu 37)
Trả lời:

Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình quy định hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình;

2. Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy;

3. Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy.

Như vậy trong trường hợp bạn nêu, gia đình G cần chuẩn bị đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, bản sơ yếu lý lịch và kế hoạch cai nghiện cá nhân của G để gửi cho cơ quan có thẩm quyền.
Câu 39. P đã nghiện ma túy được gần 2 năm nay. Thời gian gần đây, được sự quan tâm, vận động của gia đình, P quyết tâm cai nghiện ma túy để làm lại cuộc đời. Song do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện điều trị cắt cơn tại gia đình, P muốn đăng ký tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng. P có thuộc đối tượng tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng hay không? Nếu có, hồ sơ đăng ký gồm những gì?
Trả lời:
Theo Điều 12 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP, đối tượng tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng là người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự nguyện đăng ký cai nghiện nhưng không có điều kiện điều trị cắt cơn tại gia đình. Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm tự giác khai báo và đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đối chiếu với quy định này, P được coi là đối tượng tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng.
Theo Điều 13 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng bao gồm: (i) Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng; (ii) Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy;
Đối chiếu với các quy định nêu trên, để được cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, P và gia đình cần chuẩn bị đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng và bản sơ yếu lý lịch của G.
Câu 40. T (20 tuổi) nghiện ma túy cư trú tại phường K nhưng không tự giác khai báo, không tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường K quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Anh T không đồng tình với quyết định này vì cho rằng mình không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Xin hỏi, trong trường hợp này, việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng đối với T có đúng không?

Trả lời:

Điều 16 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP quy định đối tượng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là người nghiện ma túy cư trú tại cộng đồng nhưng không tự giác khai báo và không tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình hoặc cộng đồng. Không áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng đối với các trường hợp sau:

Thứ nhất, người nghiện ma túy đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Thứ hai, người nghiện ma túy thuộc diện bị đưa vào cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

Thứ ba, người nghiện ma túy đang bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Như vậy, việc T bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng là đúng quy định của pháp luật.

Câu 41. Tôi là A Lý, 25 tuổi, dân tộc H’Mông, dự định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  Vậy Nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng?

Trả lời:

Theo Điều 10 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ:

1. Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết gồm:

a) Học phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

b) Tiền ăn trong thời gian thực tế học;

c) Chi phí đi lại (01 lượt đi và về) từ nơi cư trú đến địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên hoặc từ 10 km trở lên đối với người lao động cư trú hợp pháp tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Riêng người lao động thuộc các huyện nghèo được hỗ trợ thêm tiền ở và đồ dùng cá nhân thiết yếu.

2. Hỗ trợ chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận yêu cầu.
Đối chiếu với quy định trên, A Lý là người dân tộc thiểu số nếu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì được Nhà nước Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; hỗ trợ  chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp; hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong trường hợp nước tiếp nhận yêu cầu.

Câu 42. Gia đình anh H thuộc diện hộ nghèo của quận thuộc thành phố H, cuộc sống rất vất vả. Anh H dự định đi lao động nước ngoài để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Khi anh đang theo học khóa đào tạo cơ bản trước khi xuất khẩu lao động, anh được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề là 3 triệu đồng, tiền học ngoại ngữ 2 triệu đồng/khóa, tiền ăn với mức 40.000 đồng/người và một số hỗ trợ khác. Anh H muốn biết mức chi hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, tiền học ngoại ngữ, tiền ăn như vậy có chính xác không và dựa trên quy định nào?

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP (Thông tư số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC), hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết như sau:
1. Đào tạo nghề: Theo chi phí thực tế, tối đa theo mức quy định tại Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng (Với trường hợp người thuộc hộ nghèo như anh H thì mức hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng);

2. Đào tạo ngoại ngữ: theo mức cụ thể của từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học;
3. Tiền ăn trong thời gian đào tạo: mức 40.000 đồng/người/ngày;
Như vậy, các mức chi hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, tiền học ngoại ngữ, tiền ăn như vậy đối với anh H là đúng quy định của pháp luật.

Câu 43. Tôi dự định đi Đài Loan làm việc theo hợp đồng tại công ty sản xuất đồ nhựa. Vậy quy trình và thủ tục hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như tôi đối với các nội dung hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và nội dung hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, quy trình và thủ tục hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với các nội dung hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài như sau:

1. Người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp 01 bộ hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo phân cấp của địa phương) nơi người lao động cư trú hợp pháp để được xem xét hỗ trợ.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC;

- Giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng:

+ Người lao động là người dân tộc thiểu số: bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân;

+ Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tại Giấy đề nghị hỗ trợ của người lao động;

+ Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng: giấy xác nhận là thân nhân người có công với cách mạng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC;

- Bản sao hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (có xác nhận của doanh nghiệp) hoặc bản sao hợp đồng cá nhân ký giữa người lao động với chủ sử dụng lao động (nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực) và xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bản sao hộ chiếu và thị thực;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết của người lao động làm cơ sở thanh toán chi phí ăn, ở trong thời gian đào tạo;

- Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp;
Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thanh toán tiền hỗ trợ (trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng) cho người lao động; lưu giữ các hồ sơ, chứng từ nêu trên theo quy định.

2. Người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp:

Người lao động nộp 01 bộ hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến chủ đầu tư gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC;

- Bản sao hợp đồng ký giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (có xác nhận của doanh nghiệp) hoặc bản sao hợp đồng cá nhân ký giữa người lao động và chủ sử dụng lao động (nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực) và xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bản sao hộ chiếu và thị thực;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết của người lao động làm cơ sở thanh toán chi phí ăn, ở trong thời gian đào tạo;

- Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp;
Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiền hỗ trợ (trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng) cho người lao động.

Câu 44. Chị B có nhu cầu đi Hàn Quốc làm việc theo hợp đồng với một công ty sản xuất đồ điện tử có nhu cầu vay vốn. Trong trường hợp này,  pháp luật quy định về hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 11 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, việc hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

- Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

- Người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.
Đối chiếu với quy định trên, nếu B có nhu cầu hỗ trợ vay vốn để đi Hàn Quốc làm việc thì căn cứ các điều kiện để liên hệ Ngân hàng chính sách xã hội hoặc Quỹ quốc gia về việc làm để làm các thủ tục cần thiết.

Câu 45.  Anh A năm nay 26 tuổi, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương nơi cư trú. Đã mấy tháng nay anh A chưa xin được việc làm. Gia đình anh bàn bạc sẽ để anh đi học khóa đào tạo nghề để đi lao động ở nước ngoài nhưng chưa biết về đối tượng và điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề bao gồm: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ đào tạo nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội;

2. Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Đối chiếu với quy định trên, A là đối tượng và đủ điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định pháp luật.
Câu 46.  Hiện nay, phong trào thanh niên lập nghiệp đang phát triển rầm rộ trong cả nước với sự tham gia của đông đảo thanh niên. A đang ở độ tuổi thanh niên muốn tìm hiểu về chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp. Nhà nước có chính sách gì hỗ trợ thanh niên lập nghiệp hay không? Được quy định ở văn bản nào?
Trả lời:

Theo Điều 18 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp như sau:
Thứ nhất, đối tượng hỗ trợ: (i) Học sinh các trường trung học phổ thông; (ii)Thanh niên đang học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (iii)Thanh niên đã tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thứ hai, nội dung hỗ trợ: (i) Định hướng nghề nghiệp; (ii) Cung cấp thông tin về việc làm, nghề nghiệp;(iii) Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tìm việc và làm việc; (iv)Tham gia chương trình thực tập làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức; (v) Cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.
Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc hỗ trợ thanh niên lập nghiệp.
Đối chiếu với quy định trên, A là thuộc đối tượng hỗ trợ thì có thể được hỗ trợ các nội dung nêu trên.
Câu 47. Thời gian vừa qua, khởi nghiệp sáng tạo được Chính phủ và các địa phương hết sức quan tâm, hỗ trợ và đã trở thành một xu hướng được thanh niên quan tâm, triển khai thực hiện. B đang trong độ tuổi thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp. Việc hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 19 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp được quy định như sau:

Thứ nhất, đối tượng hỗ trợ: (i) Thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp; (ii) Thanh niên đã khởi sự doanh nghiệp.

Thứ hai, nội dung hỗ trợ: (i) Cung cấp kiến thức về pháp luật, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan khởi sự doanh nghiệp; (ii) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp; (iii) Cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.
Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp.
Câu 48. Tôi đang dự định thành lập một doanh nghiệp nhỏ chuyên kinh doanh sản phẩm liên quan đến gốm, sứ nhưng băn khoăn không biết  Nhà nước có chính sách hỗ trợ gì cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển kinh doanh không?

Trả lời:

Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: 

Thứ nhất, hỗ trợ chung: (i) Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; (ii) Hỗ trợ thuế, kế toán; (iii) Hỗ trợ mặt bằng sản xuất; (iv) Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; (v) Hỗ trợ mở rộng thị trường; (vi) Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; (vii) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Thứ hai, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
Đối chiếu với quy định trên, nếu bạn có nhu cầu thành lập doanh nghiệp nhỏ để phát triển kinh doanh thì có thể được Nhà nước hỗ trợ về tiếp cận tín dụng, thuế, kế toán, mặt bằng sản xuất, hỗ trợ công nghệ, mở rộng thị trường, thông tin, tư vấn pháp lý, phát triển nguồn nhân lực, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị….
Câu 49. Hộ kinh doanh ông H đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và hoạt động được hơn 2 năm. Gần đây, việc kinh doanh của ông phát triển, nên ông muốn chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn với quy mô của doanh nghiệp nhỏ. Ông H muốn tìm hiểu về điều kiện nội dung chính sách được hỗ trợ khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp nhỏ? 

Trả lời:

Theo Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: (i) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; (ii) Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; (iii) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; (iv) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; (v) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.
Đối chiếu với quy định trên, ông H có nhu cầu chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn với quy mô của doanh nghiệp nhỏ cần đáp ứng 02 điều kiện theo Điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; khi đó sẽ được hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp nhỏ bao gồm các nội dung nêu trên.
Câu 50. Tôi đang định thành lập một doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất rau sạch hữu cơ nhưng chưa rõ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo gồm những gì?

Trả lời:

Theo Điều 17 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: (i) Có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; (ii) Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần.

Nội dung hỗ trợ bao gồm:

a) Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới;

b) Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng;

c) Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

d) Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

đ) Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng.
Đối chiếu với quy định trên, nếu bạn đáp ứng điều kiện tại Điều 17 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; khi đó sẽ được hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo bao gồm các nội dung nêu trên.
Câu 51. Tôi thấy thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng đưa nhiều tin bài về tình trạng bạo lực gia đình đang có xu hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng. Đề nghị cho biết, bạo lực gia đình là gì? Các hình thức của bạo lực gia đình? Đối tượng nào chủ yếu là nạn nhân của bạo lực gia đình?

Trả lời:

Thứa nhất, theo Khoản 2 Điều 1, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. 

Thứ hai, bạo lực gia đình có các hình thức sau:

- Bạo lực thân thể; 
- Bạo lực kinh tế; 
- Bạo lực tình dục; 
- Bạo lực tinh thần. 
Thứ ba, đối tượng chủ yếu là nạn nhân của bạo lực gia đình bao gồm: 
- Phụ nữ; 
- Trẻ em; 

- Người già. 

Đây là những đối tượng cần phải lưu ý và quan tâm bảo vệ trước các hành vi bạo lực gia đình.
Câu 52. Anh A và chị B lấy nhau đã được gần 15 năm và có hai con gái. Thời gian gần đây, công việc của anh A không ổn định, mức lương thấp nên cuộc sống gia đình anh trở nên khó khăn. Chị B thường xuyên lăng mạ, khinh miệt anh A vì anh không kiếm được nhiều tiền. Ngoài việc kiểm soát thu nhập của anh A, chị B còn không cho anh giao lưu bạn bè. Mỗi lần bạn anh đến nhà chơi, chị mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia... Chán cảnh mình không có con trai, lại bị vợ coi thường, anh A thường xuyên uống rượu rồi về nhà mắng chửi vợ con, đập phá đồ đạc, nhiều lần anh vứt quần áo của chị B ra đường và đuổi chị ra khỏi nhà, khiến mâu thuẫn gia đình ngày càng trầm trọng. Theo Luật phòng, chống bạo lực gia đình thì những hành vi bạo lực gia đình nào đã xảy ra trong tình huống trên?

Tại Khoản 2 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 đã quy định rất cụ thể về các hành vi bạo lực gia đình bao gồm: 

1. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng. 

2. Lăng mạ hoặc có hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm. 

3. Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng. 
4. Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau. 
5. Cưỡng ép quan hệ tình dục. 
6. Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 
7. Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình. 

8. Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính. 
9. Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. 

Đối chiếu với quy định trên thì có thể thấy có các hành vi bạo lực gia đình sau đã xảy ra:

- Các hành vi bạo lực gia đình của anh A: Mắng chửi vợ con; đập phá tài sản trong gia đình; vứt quần áo của chị B ra đường và đuổi chị ra khỏi nhà.

- Các hành vi bạo lực gia đình của chị B: Lăng mạ, khinh miệt xúc phạm danh dự, nhân phẩm của anh A; kiểm soát thu nhập của anh A.
Câu 53. Bạo lực gia đình gây ra những hậu quả gì?

Trả lời:


Bạo lực gia đình gây ra rất nhiều hậu quả không những cho nạn nhân mà còn cho cả gia đình và toàn xã hội. 

1. Hậu quả đối với nạn nhân
- Về thể chất: Sức khỏe bị hủy hoại, thương tích đau đớn, có thể bị khuyết tật suốt đời, thậm chí dẫn đến tử vong.
- Về tinh thần: Luôn ám ảnh bị bạo lực; chán nản, buồn rầu, lo lắng, sợ hãi, mất tự tin, hoang mang, trầm cảm; cảm thấy cuộc sống nặng nề, căng thẳng và tuyệt vọng.
- Về sức khỏe sinh sản: Mang thai ngoài ý muốn, thai nhi suy dinh dưỡng, sẩy thai, đẻ non, lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV.

2. Hậu quả đối với người gây bạo lực gia đình
- Phá hỏng mối quan hệ vợ - chồng, cha mẹ - con cái, ông bà-cháu, cảm thấy cô đơn ngay trong gia đình.

- Phải đóng tiền nộp phạt vi phạm hành chính khi gây ra bạo lực gia đình.
- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng với nạn nhân.

3. Hậu quả với trẻ em
- Với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi: Khóc nhiều, suy dinh dưỡng, chậm lớn, chậm phát triển trí tuệ, e ngại khi tiếp xúc với người lạ.
-  Với trẻ trong độ tuổi trước vị thành niên: thiếu tập trung và không có khả năng chơi tích cực; vụng về, lóng ngóng và hay gây rối; tránh va chạm và dễ chiều theo ý người khác; mất hứng thú với các hoạt động xã hội và giảm năng lực xã hội; lẩn tránh các mối quan hệ với các bạn cùng lứa tuổi.
- Với trẻ vị thành niên: Học kém, bỏ học, phạm tội, uống rượu, hút thuốc lá và nghiện ma túy; thiếu tin tưởng vào người lớn; bỏ đi khỏi nhà; có thể có các hành vi bạo lực như người lớn; chán nản và có ý nghĩ tự tử; thậm chí tự tử.

4. Hậu quả đối với gia đình
-  Ly thân, ly hôn.
- Tốn tiền chữa trị và phục hồi sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cho nạn nhân và người chứng kiến bạo lực gia đình.
- Giảm thời gian và năng suất lao động từ đó giảm thu nhập gia đình.
- Không có khả năng làm tròn bổn phận với gia đình nội, ngoại.

5. Hậu quả đối với xã hội
- Giảm sự đóng góp của nạn nhân và người gây bạo lực gia đình đối với xã hội tạo ra lực lượng lao động tương lai có sức khỏe thể chất và tinh thần yếu, thiếu sáng tạo.
- Nếu không xử lý triệt để, xã hội sẽ chấp nhận và dung túng cho bạo lực gia đình.
- Hạn chế hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. 

Câu 54. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định những biện pháp gì để phòng ngừa bạo lực gia đình? Nhà nước có những chính sách gì về phòng, chống bạo lực gia đình? 

1. Những biện pháp để phòng ngừa bạo lực gia đình được quy định cụ thể tại Chương II Luật Phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

- Thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; 
- Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; 
- Tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng, chống bạo lực gia đình. 
2. Theo Điều 6 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm: 

- Bố trí ngân sách hàng năm cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, tài trợ cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; phát triển các mô hình phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

- Khuyến khích việc nghiên cứu, sáng tác văn học, nghệ thuật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức, hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lưc gia đình. 

- Người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình mà có thành tích thì được khen thưởng. Nếu bị thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng và tài sản thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Câu 55. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 áp dụng đối với các đối tượng nào? 

Trả lời:

Khoản 2 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 bảo vệ cho những đối tượng sau:

1. Các thành viên gia đình (là những người gắn bó với nhau bởi hôn nhân, quan hệ huyết thống, hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau: vợ, chồng, con cái, ông bà nội, ông bà ngoại,..). 

2. Thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn. 

3. Nam nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng. 

Câu 56.  Thấy vợ chồng cậu con út xảy ra xô xát, ông Bình đã vào can ngăn, trong lúc can ngăn, ông Bình đã vô tình gạt tay làm cô con dâu ngã gãy chân.  Hành vi của ông Bình có phải là bạo lực gia đình không và bị xử lý như thế nào?

Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 1 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. 

Do vậy, hành vi của ông Bình là vô ý gây thương tích cho con dâu, không phải là bạo lực gia đình và sẽ không được điều chỉnh bởi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 
Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi mà ông Bình có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội danh như: tội vô ý làm chết người; tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác... 

Câu 57. Hôm trước, con gái tôi bị chồng đánh ngất xỉu, phải nằm viện để điều trị. Đề nghị cho biết việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào?
Trả lời:

Theo Điều 23 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như sau:

1. Khi khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nạn nhân bạo lực gia đình được xác nhận việc khám và điều trị nếu có yêu cầu.

2. Chi phí cho việc khám và điều trị đối với nạn nhân bạo lực gia đình do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với người có bảo hiểm y tế.

3. Nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình; trường hợp phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm phải báo ngay cho người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Câu 58. Tôi được biết để phòng, chống, giảm thiểu hành vi bạo lực gia đình, vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng và cơ quan, tổ chức có liên quan đã tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Vậy hoạt động này hướng tới mục đích nào và cần bảo đảm yêu cầu gì? Nội dung và hình thức tuyên truyền là gì?

Trả lời:

Theo Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình có mục đích rất quan trọng nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình, góp phần tiến tới xoá bỏ bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam.

Để đạt được mục đích trên, thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

+ Chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực;

+ Phù hợp với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo;

+ Không làm ảnh hưởng đến bình đẳng giới, danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân bạo lực gia đình và các thành viên khác trong gia đình.

Về nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm:
- Chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình.

- Truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam.

- Tác hại của bạo lực gia đình.

- Biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Kiến thức về hôn nhân và gia đình; kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hoá.

- Các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

Về hình thức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm:
- Thực hiện trực tiếp. 

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hoá quần chúng khác.
Câu 59. Tôi và chồng tôi lấy nhau đã 10 năm và có với nhau 2 con nhưng 03 tháng trở lại đây chồng tôi nghi ngờ tôi ngoại tình, rồi thường hay uống rượu, chửi mắng tôi và các con. Mâu thuẫn gia đình ngày càng gay gắt, không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Vì còn thương yêu chồng và các con nên tôi muốn nhờ người khuyên nhủ chồng để hòa giải mâu thuẫn của hai vợ chồng. Nguyện vọng của tôi có được đáp ứng không? Việc hòa giải được thực hiện như thế nào? 
Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 3, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì một trong những nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình là: Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Do vậy, chị có thể nhờ người có uy tín trong gia đình, dòng họ, cơ quan, tổ chức hoặc tổ hòa giải ở thôn để tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật.

Điều 12 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình như sau: 

1. Kịp thời, chủ động, kiên trì. 

2. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo dức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 

3. Tôn trọng sự tự nguyện tiến hành hoà giải của các bên. 

4. Khách quan, công minh, có lý, có tình. 

5. Giữ bí mật thông tư đời tư của các bên. 

6. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng. 
7. Không hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình do cơ quan, tổ chức và tổ hòa giải ở cơ sở tiến hành trong những trường hợp sau đây:

a) Vụ việc thuộc tội phạm hình sự, trừ trường hợp người bị hại yêu cầu không xử lý theo quy định của pháp luật hình sự; 

b) Vụ việc thuộc hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính. 

Câu 60. Gần đây, giữa tôi và chồng tôi thường xuyên cãi vã, to tiếng với nhau, có khi xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhau nên không khí gia đình rất nặng nề. Có khi cả nghĩ, tôi muốn ly hôn chồng, nhưng tôi vẫn còn yêu chồng, lại thương các con. Mấy hôm trước tôi đi sinh hoạt chi hội phụ nữ tổ dân phố thì được mấy chi khuyên nên hòa giải mâu thuẫn vợ chồng nhưng tôi chưa rõ có những hình thức hòa giải nào?

Trả lời:

Mâu thuẫn giữa vợ chồng anh/chị khá nghiêm trọng, có hành vi bạo lực gia đình (xúc phạm danh dự, nhân phẩm). Do vậy, theo Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, chị có thể đề nghị hòa giải theo các hình thức được quy định tại các điều, từ Điều 13 đến Điều 15 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 như sau:
Trong trường hợp áp dụng hình thức hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do gia đình, dòng họ tiến hành: Gia đình có trách nhiệm kịp thời phát hiện và hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình. Trường hợp gia đình không hòa giải được hoặc có yêu cầu của thành viên gia đình thì người đứng đầu hoặc người có uy tín trong dòng họ chủ động hòa giải hoặc mời người có uy tín trong cộng đồng dân cư hòa giải. 

Trong trường hợp hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do cơ quan, tổ chức tiến hành: Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa người thuộc cơ quan, tổ chức mình với thành viên gia đình họ khi có yêu cầu của thành viên gia đình; trường hợp cần thiết thì phối hợp với cơ quan, tổ chức ở địa phương để tiến hành hòa giải.

Trong trường hợp áp dụng hình thức hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do tổ chức hòa giải ở cơ sở tiến hành: Tổ hòa giải ở cơ sở tiến hành hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải ở cơ sở thực hiện hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình.

Câu 61. Tôi vừa phát hiện anh A có hành động đánh vợ thâm tím mặt mày và chửi bới, đuổi vợ ra khỏi nhà. Trong trường hợp này, tôi phải báo tin cho cơ quan, tổ chức nào về hành vi bạo lực gia đình của anh A? 
Trả lời:

Theo Điều 18 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, người phát hiện bạo lực gia đình phải kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực, trừ trường hợp nhân viên y tế và nhân viên tư vấn phải giữ bí mật thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Cơ quan công an, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình có trách nhiệm kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý; giữ bí mật về nhân thân và trong trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ người phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình.
Đối chiếu với quy  định trên và điều kiện thực tế, anh/chị có thể báo tin cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc cơ quan công an gần nhất hoặc UBND xã nơi anh/chị đang ở về hành vi bạo lực gia đình của anh A.
Câu 62. Anh V chồng chị P rất ham mê cờ bạc, rượu chè, thường xuyên tụ tập bạn bè uống rượu tại nhà mình, nên vợ chồng hay xảy ra cãi vã. Chị P đã nhiều lần khuyên chồng từ bỏ cờ bạc nhưng anh V không nghe lại còn chửi bới, xúc phạm danh dự vợ. Có lần đánh bạc thua, anh về nhà đem rượu ra uống và đòi vợ đưa tiền để đi chơi tiếp. Chị P ra sức khuyên ngăn, anh V không những không nghe mà còn đánh đập, gây thương tích cho chị. Hành vi bạo lực gia đình của anh V bị xử lý như thế nào?
Trả lời:

Theo Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, hành vi “hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng” là hành vi bị luật nghiêm cầm, người thực hiện hành vi này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính. 

 Trong tình huống nêu trên, anh V có hành vi chửi bới, xúc phạm danh dự, đánh vợ là hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Anh V phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật đó. Nếu tiếp tục vi phạm thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 49 và Điều 51 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, hành vi của anh V bị xử lý như sau:
Đối với hành vi xâm hại sức khỏe chị P:
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.
- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
+ Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;
+ Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.
Đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm chị P:
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

+ Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
+ Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình;
+ Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh, âm thanh nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân.
Bên cạnh đó, anh V còn bị buộc xin lỗi công khai khi chị P có yêu cầu.

Câu 63. Một lần giữa chị A và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Đúng lúc đó anh H, chồng chị A đi làm về nghe cô em gái nói là vợ mình láo với mẹ, anh lập tức xông vào đấm đá chị A túi bụi. Hậu quả là chị A đã bị gãy răng, rách mặt chảy máu. Anh H đã không đưa vợ đi cấp cứu mà còn bỏ mặc không hỏi han. Gia đình mẹ đẻ chị A nghe tin chị bị đánh đã đến đưa chị đi bệnh viện và chăm sóc. Hành vi của anh H bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 4 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình có nghĩa vụ tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực; chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối; bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật. Như vậy, hành vi của anh H đánh chị A bị thương, không đưa chị đi cấp cứu kịp thời đã vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

Theo Khoản 2 Điều 49 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;

b) Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời hoặc không chăm sóc nạn nhân trong thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

Như vậy, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm, anh H bị xử lý vi phạm hành chính từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng; xử lý kỷ luật (nếu là cán bộ, công chức) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, anh H còn có trách nhiệm chăm sóc chị A để sớm hồi phục vết thương; xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.
Câu 64. Anh X có hành vi đánh đập vợ anh là chị Y rất tàn nhẫn, gây tổn hại đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của chị. Chị Y có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp cấm anh X tiếp xúc với chị được không? Nếu có thì áp dụng biện pháp này như thế nào?
Trả lời:

 Theo Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, hành vi: “hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng” là hành vi bị luật nghiêm cấm. Người thực hiện hành vi này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Điều 21 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, “Toà án đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa nạn nhân bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn không quá 4 tháng khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có đơn yêu cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân bạo lực gia đình;

+ Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe doạ tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình;

+ Người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình có nơi ở khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc”.

Đối chiếu với quy định trên thì hành vi của anh X đánh đập vợ rất tàn nhẫn, gây tổn hại đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của vợ đã vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Chị Y có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc đối với anh X. Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký và được gửi cho anh X, chị Y, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của chị Y và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Ngoài ra, để đảm bảo tính cấp thiết, kịp thời chị Y có thể làm đơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn không quá 3 ngày theo quy định tại Điều 20 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Chậm nhất 12 giờ, kể từ khi nhận được đơn yêu cầu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; trường hợp không ra quyết định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết. Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký và được gửi cho anh X, chị Y, người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của chị Y.
Câu 65. Anh G có hành vi hành hạ, bỏ mặc không chăm sóc bố đẻ già yếu. Hành vi này của anh G bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 50 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân;
b) Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ.
Ngoài phạt tiền, người có hành vi vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.
Như vậy, hành vi của anh G sẽ bị bị phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng và buộc phải xin lỗi công khai khi bố đẻ anh có yêu cầu.
Trường hợp hành vi của anh G nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015, (sửa đổi, bổ sung năm 2017): Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Câu 66. Pháp luật quy định về áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 43 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007, người thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình đã được góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư mà trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày áp dụng biện pháp này vẫn có hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
Người có hành vi bạo lực gia đình đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; đối với người dưới 18 tuổi thì có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 
Thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Câu 67. Chồng em gái tôi ngoại tình, về nhà thường xuyên đánh vợ và lăng nhục vợ. Hai bên gia đình dùng tình cảm khuyên can rất nhiều lần, nhưng đến nay đều bất lực. Tôi muốn có giải pháp để hỗ trợ, bảo vệ em tôi trước hành vi bạo lực gia đình của chồng. Vậy nạn nhân bạo lực gia đình như em tôi có những quyền và nghĩa vụ gì?
Trả lời:

Theo Điều 5 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, nạn nhân bạo lực gia đình có quyền: (i) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình; (ii) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; (iii) Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật; (iv) Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; (v) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Như vậy, trong trường hợp này em gái bạn có thể nộp đơn tới Ủy ban nhân dân xã trình bày về việc người vợ bị đánh đập, lăng nhục để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Câu 68. Vợ chồng cô con gái út nhà tôi thường hay mâu thuẫn, đánh cãi chửi nhau, tôi đã khuyên bảo các con nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Tôi đã đề nghị ông bà thông gia cùng nhắc nhở, giáo dục các con nhưng họ nói việc đó không phải là trách nhiệm của họ. Đề nghị cho biết trách nhiệm của gia đình trong việc phòng, chống bạo lực gia đình như thế nào?
Trả lời:

Theo Điều 32 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, gia đình có trách nhiệm trong việc phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

- Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. 
- Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi bạo lực; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. 
- Phối hợp với cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trong phòng, chống bạo lực gia đình. 
- Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 
Đối chiếu với quy định trên thì trách nhiệm phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm chung của các thành viên trong gia đình. Bố mẹ chồng của con gái anh/chị cũng phải có trách nhiệm giáo dục, nhắc nhở, hòa giải các mâu thuẫn trong gia đình các con.
Câu 69. Chị T thường xuyên bị chồng đánh, đuổi ra khỏi nhà, hàng xóm khuyên chị nên đến cơ sở trợ giúp bạo lực gia đình để được tư vấn, trợ giúp. Theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì có những cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình nào?

Trả lời:

Theo Điều 26 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy định cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là nơi chăm sóc, tư vấn, tạm lánh, hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình. Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm: 

- Cơ sở khám, chữa bệnh; 

- Cơ sở bảo trợ xã hội; 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 

- Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 
- Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. 
Đối chiếu với các quy định trên và điều kiện thực tế địa phương,  chị T có thể tìm đến các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình nêu trên để được tư vấn, trợ giúp.
Câu 70. Ở tổ dân phố nơi tôi sinh sống có bà B được Nhân dân trên địa bàn quý mến, kính trọng, bà đã tự nguyện giúp đỡ nhiều người là nạn nhân bạo lực gia đình bằng cách tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và thông báo cho Ủy ban nhân dân phường biết. Ở một số tổ dân phố khác trên địa bàn phường nơi tôi cư trú cũng có những người có nghĩa cử cao đẹp như bà B. Tôi thấy mọi người nói đây là “địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”. Vậy địa chỉ tin cậy ở cộng đồng là gì và được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 30 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng là cá nhân, tổ chức có uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư. Cá nhân, tổ chức thông báo về việc nhận làm địa chỉ tin cậy, nơi đặt địa chỉ tin cậy với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa chỉ tin cậy.

Tùy theo điều kiện và khả năng thực tế, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập danh sách và công bố các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; thực hiện việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ địa chỉ tin cậy ở cộng đồng trong trường hợp cần thiết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và các tổ chức thành viên có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc tuyên truyền, vận động, xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

 

� Nguồn tài liệu: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tl-pbgdpl/Pages/sach.aspx?ItemID=183


� Khoản 2 Điều 66 BLHS năm 2015 quy định không áp dụng quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội khủng bố; tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh hoặc người bị kết án từ 10 năm tù trở lên đối với tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người; 07 năm tù trở lên đối với các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sản xuất trái phép, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy; b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của BLHS.
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